TIẾNG VIỆT
Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm
           I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- HS tiếp tục nắm được từ ngữ chỉ đặc điểm với các nhóm: Từ chỉ đặc điểm về màu sắc, hương vị và nắm được nhóm từ chỉ âm thanh.
- Biết sử dụng các nhóm từ chỉ đặc điểm về màu sắc, âm thanh, hương vị để hoàn thiện câu.
2. Phát triển năng lực
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng kiến thức.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Năng lực đặc thù:  Phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua mở rộng vốn từ, câu.
3. Phát triển các phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ học bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc, tích cực.
           II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên:
+Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
+ SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- HS: Bút dạ
           III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu:  Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành: 

	+ GV mở nhạc cho HS hát bài “Trên con đường đến trường” kết hợp với vận động và yêu cầu HS: trong khi hát các em lưu ý tìm những từ chỉ đặc điểm có trong bài hát.
+ GV nhận xét, biểu dương.
+ Tìm những từ chỉ đặc điểm của sự vật có trong bài hát?
+ Từ chỉ đặc điểm gồm những nhóm từ nào mà các em đã được học?
-Giới thiệu bài: Tiết Tiếng Việt hôm nay, chúng ta tiếp tục Luyện tập về “Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm”.
- GV ghi bảng tên bài lên bảng.
	- HS hát và vận động theo nhạc







-HSTL:  xanh
Từ chỉ đặc điểm gồm các nhóm từ: chỉ màu sắc, chỉ hương vị, chỉ hình dáng kích thước.
-HS nhắc lại đầu bài và ghi vở:
Tiếng Việt
Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Nắm được từ chỉ đặc điểm với 3 nhóm nhỏ: Từ chỉ đặc điểm về màu sắc, âm thanh, hương vị.
+ Biết sử dụng nhóm từ này để hoàn thiện câu.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành: Tổ chức cho HS làm các bài tập

	Bài 1: Tìm từ chỉ đặc điểm của con đường.
- GV mời  HS đọc yêu cầu bài 1.
- Bài yêu cầu gì?
- GV gạch chân yêu cầu của bài
* GV Giao nhiệm vụ: Để thực hiện yêu cầu bài 1, cô tổ chức cho lớp ta chơi trò chơi “Tiếp sức”.
HD cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm. Các nhóm dựa vào bài tập đọc đã học “Con đường đến trường” cùng vốn hiểu biết của mình, hãy tìm và ghi nhanh lên bảng những từ chỉ đặc điểm của con đường theo hình thức tiếp sức, lần lượt từng em của mỗi nhóm chạy nhanh lên bảng ghi một từ chỉ đặc điểm của con đường sau đó chạy về chỗ, bạn tiếp theo lại lên ghi tiếp... Trong thời gian 3 phút, nhóm nào tìm được nhiều từ đúng nhóm đó thắng cuộc.
 GV theo dõi cổ vũ HS tham gia trò chơi.
* GV cùng HS cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả thi đua của các nhóm.
- Nhận xét, đánh giá và chốt từ đúng.
GV: Ngoài ra còn có một số từ chỉ đặc điểm của con đường như: bằng phẳng, rộng rãi, thoáng đãng, thênh thang, gồ ghề, khúc khuỷu, hẹp, nhỏ, gập ghềnh,.. và đưa từ kết hợp hình ảnh một số con đường.
- Từ “nhỏ” thuộc nhóm từ chỉ đặc điểm nào? Hãy đặt 1 câu có từ “nhỏ” chỉ con đường?
-GV liên hệ GDHS: Con đường đi đến trường của các bạn miền núi rất lầy lội và trơn trượt, khó đi vậy mà các bạn vẫn đi học chuyên cần để kiếm cái chữ. Con đường đến trường của các em thì sao? Bằng phẳng sạch sẽ, đi lại rất thuận lợi. Vậy mỗi chúng ta cần phải đi học đầy đủ và đúng giờ và phải luôn giữ con đường sạch đẹp nhé. 
* GV chốt: Từ chỉ đặc điểm.
- Vừa rồi chúng ta đã tìm được từ chỉ đặc điểm về con đường, để mở rộng thêm về kiến thức cô trò mình cùng chuyển sang bài tập 2:
Bài 2: Tìm thêm các từ chỉ đặc điểm cho mỗi nhóm. Đặt câu với từ vừa tìm được.
Bài 2 có mấy yêu cầu?
* GV giao nhiệm vụ
YC 1 các em làm việc theo nhóm 4
YC 2 các em làm việc cá nhân- làm vở.






Cụ thể về YC 1: Các nhóm thảo luận ghi kết quả của nhóm mình vào bảng nhóm. 
* YC HS báo cáo kết quả - chia sẻ


- Ở bài học hôm nay, chúng ta thấy có thêm nhóm từ mới nào chỉ đặc điểm? HS nêu từ, đặt câu.
- GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của HS, biểu dương các nhóm. 
* GV đưa hình ảnh sơ đồ tư duy để chốt các từ ngữ theo nhóm.
* Yêu cầu 2: HS làm vở
 -Vừa rồi các em đã thực hiện rất tốt yêu cầu 1, còn yêu cầu 2 các em hãy đặt câu với từ vừa tìm được vào vở. Mỗi nhóm từ vừa tìm được, chúng ta chọn 1 từ và đặt 1 câu với từ đó. 

- GV nhận xét câu HS vừa đặt . Khi viết câu các em cần chú ý điều gì?





-GV chấm, nhận xét cách dùng từ, cách trình bày câu , chữ viết ( soi bài)
* GV chốt cách dùng từ đặt câu, cách nói và viết câu theo các nhóm từ chỉ đặc điểm.
Bài 3: Chọn từ chỉ đặc điểm trong khung thay cho ô vuông (làm PBT)
[image: C:\Users\MYPC~1\AppData\Local\Temp\ksohtml11500\wps1.jpg]
- Bài 3 yêu cầu gì?
- GV phát PBT, giao nhiệm vụ: Các em hãy đọc thầm đoạn văn, chọn từ chỉ đặc điểm trong khung, điền vào ô vuông để được các câu văn hay. 

-GV yêu cầu trình bày kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án trên màn hình.
Buổi sáng, Nam đạp xe tới trường trên con đường quen thuộc. Hè đã sang mấy cành phượng vĩ nở hoa đỏ rực. Tiếng ve kêu râm ran giữa những tán lá sấu xanh um. Gần đến trường, khung cảnh nhộn nhịp hẳn lên. Mấy em bé lớp 1 chia tay mẹ vào lớp, vừa đi vừa ngoái lại: “Mẹ ơi, chiều mẹ đón con sớm nhé!”
*GV chốt: Vận dụng từ chỉ đặc điểm vào trong nói và viết.
	
- 1 HS đọc 
- HSTL: Tìm từ chỉ đặc điểm của con đường







- HS chơi trò chơi
+ ...  mấp mô, lầy lội, trơn trượt, quanh co, khúc khuỷu, gồ ghề, dài, rộng, hẹp,....
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.









- Từ nhỏ thuộc nhóm từ chỉ hình dáng kích thước.
- 1 HS: Đường vào nhà em rất nhỏ.











-1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Bài có 2 yêu cầu:
+ Tìm từ theo 3 nhóm.
+ Đặt câu với từ vừa tìm được.
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- HS suy nghĩ, làm việc theo nhóm 4.


-Đại diện các nhóm lên trình bày và chia sẻ. Các nhóm khác NX, BS.


- Nhóm từ chỉ âm thanh.


- HS đọc lại theo sơ đồ tư duy



- 1 HS chọn từ và đặt 1 câu
VD: 
+ Hè đến, hoa phượng nở đỏ rực.
+ Tiếng chim hót líu lo.
- Khi viết câu: Chữ cái đầu câu viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm. Câu phải đảm bảo nội dung, người đọc phải hiểu được điều mình muốn nói.Viết đúng, viết đẹp.
- HS làm vở
- HS đọc bài làm của mình
- HS nhận xét bài của bạn.


-1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.


-HSTL: Chọn từ đã cho điền vào ô trống tạo thành câu văn hay.



- HS làm bài trong PBT.

-HS đọc bài làm, lớp theo dõi, nhận xét.
- 1 HS đọc lại bài





	3. Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Luyện cách sử dụng  từ chỉ đặc điểm để miêu tả một sự vật cụ thể trong ngữ cảnh nhất định.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	+ Yêu cầu HS quan sát và đưa ra một số sự vật có trong lớp, trường, đặt câu nêu đặc điểm của sự vật đó. (VD: cái bút, viên phấn…). Và GV đưa hình ảnh có âm thanh để HS tìm từ, đặt câu.
+ Nhận xét, biểu dương.
-  Như vậy từ chỉ đặc điểm gồm có những nhóm từ nào? Em hãy vận dụng kiến thức đã học về từ chỉ đặc điểm, câu nêu đặc điểm vào quá trình giao tiếp hay viết đoạn văn cho phù hợp và sinh động hơn. 
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	-HS thực hiện




- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



-HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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